
STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

I

1
000.00.11.H40-

230908-0340

Trần Thị 

Quỳnh Hoa
15/08/1982

Số 48/130 Đường 

Kênh, P Cửa Bắc, 

Nam Định 

Đo đạc, bồi thường, 

giải phóng mặt bằng

Phòng phát triển 

quỹ đất và đánh 

giá, điều tra tài 

nguyên môi 

trường

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Cử nhân 

Địa chính

Tin học 

trình độ B
0972328728

2
000.00.11.H40-

230912-0416

Nguyễn Khắc 

Đạt
15/10/2000

186 Vũ Trọng 

Phụng, phường 

Thống Nhất, tp Nam 

Định 

Đo đạc, bồi thường, 

giải phóng mặt bằng

Phòng phát triển 

quỹ đất và đánh 

giá, điều tra tài 

nguyên môi 

trường

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Cử nhân 

Quản lý 

Đất đai

Tin học cơ 

bản: Trung 

bình.

Tin học ứng 

dụng chuyên 

ngành: Khá

0832992229

3
000.00.11.H40-

230907-0274

Trần Văn 

Cường
11/01/1999

Tổ dân phố Cồn 

Tàu, thị trấn Quất 

Lâm, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam 

Định

Tích hợp, xây dựng, 

chia sẻ vận hành cơ 

sở dữ liệu

Phòng Công nghệ 

thông tin và dữ 

liệu

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Cử nhân

Quản lý 

Tài nguyên 

và Môi 

trường

Tiếng Anh

 A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

03352355282

4
000.00.11.H40-

230913-0018

Nguyễn Thị 

Chinh
11/02/1997

Xóm Lâm Trụ, xã 

Giao Phong, Giao 

Thủy, Nam Định

Tích hợp, xây dựng, 

chia sẻ vận hành cơ 

sở dữ liệu

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Tiếng Anh

  bậc 2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0971196795

5
000.00.11.H40-

230818-0139

Phạm Thanh 

Hải
08/01/1986

71/418 Điện Biên, 

p.Lộc Hòa, Nam 

Định

Tích hợp, xây dựng, 

chia sẻ vận hành cơ 

sở dữ liệu

Phòng Công nghệ 

thông tin và dữ 

liệu

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Tiếng Anh

 A2
Đại học 0947080186 Miễn thi tin học

6
000.00.11.H40-

230915-0143

Phạm Thị Lệ 

Quyên
04/09/1991

61C khu quân nhân, 

phường Cửa Bắc, 

Thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định

Tích hợp, xây dựng, 

chia sẻ vận hành cơ 

sở dữ liệu

Phòng Công nghệ 

thông tin và dữ 

liệu

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Kỹ sư, 

Thạc sỹ 

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0858645646

7
000.00.11.H40-

230830-0225

Trần Việt 

Cường
19/09/1996

27 Lã Xuân Oai, P. 

Thống Nhất, Nam 

Định 

An toàn, an ninh hệ 

thống

Phòng Công nghệ 

thông tin và dữ 

liệu

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Tiếng Anh

B1
Đại học 0818275624 Miễn thi tin học

Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất
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STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

8
000.00.11.H40-

230831-0198

Trần Thị 

Thoa
20/03/1983

Số nhà 33 đường 

Nguyễn Cao Luyện - 

Phường Trường Thi 

- Thành phố Nam 

Định 

Quản trị hệ thống 

mạng

Phòng Công nghệ 

thông tin và dữ 

liệu

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Tiếng Anh

B1
Đại học 0942888262 Miễn thi tin học

9
000.00.11.H40-

230831-0176

Trần Thị 

Hiên
29/03/1983

Số nhà 212 Vũ 

Trọng Phụng - Tổ 7 - 

Phường Thống Nhất 

- Thành phố Nam 

Định 

Quản trị hệ thống

mạng

Phòng Công nghệ 

thông tin và dữ 

liệu

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Kỹ sư 

Khoa học 

máy tính

Tiếng Anh

A2
Đại học 0904475103 Miễn thi tin học

10
000.00.11.H40-

230915-0249

Nguyễn Thị 

Ngọc
12/04/1984

36/17/528 Trần Huy 

Liệu, P Mỹ Xá, 

Nam Định 

Quản trị hệ 

thống mạng

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Tiếng Anh:
Khá Đại học 0916967768 Miễn thi tin học

11
000.00.11.H40-

230912-0459

Nguyễn Thị 

Hiền
13/01/1998

Tổ dân phố 4, thị 

trấn Yên Định, 

huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định 

Quản lý bảo quản tài 

liệu, tư liệu và cung 

cấp thông tin dữ 

liệu, thông tin truyền 

thông

Phòng Hành 

chính

 Tổng hợp và lưu 

trữ

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Kỹ sư 

Quản

 lý Đất đai

Tiếng Anh 

trên phiếu 

không ghi rõ 

trình độ

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0339313335

12
000.00.11.H40-

230918-0367
Lại Văn Hòa 12/04/1987

Xóm Trung Lợi, Xã 

Nam Vân, TP. Nam 

Định 

Quản lý bảo quản tài 

liệu, tư liệu và cung 

cấp thông tin dữ 

liệu, thông tin truyền 

thông

Phòng Hành 

chính

 Tổng hợp và lưu 

trữ

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Đại học 

ngành 

Quản

 lý Đất đai

0886358787

13
000.00.11.H40-

230918-0243

Nguyễn Văn 

Kiêm
12/06/1982

số 2A/80 đường 

Vĩnh Trường, P Lộc 

Vượng, Nam Định 

Quản lý bảo quản tài 

liệu, tư liệu và cung 

cấp thông tin dữ 

liệu, thông tin truyền 

thông

Phòng Hành 

chính

 Tổng hợp và lưu 

trữ

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh 

B

Tin học

trình độ B
0966696078

14
000.00.11.H40-

230914-0356

Phạm Thị 

Hằng Hải
09/01/1995

Thị trấn Ngô Đồng, 

Giao Thủy, Nam 

Định  

Quản lý bảo quản tài 

liệu, tư liệu và cung 

cấp thông tin dữ 

liệu, thông tin truyền 

thông

Phòng Hành 

chính

 Tổng hợp và lưu 

trữ

Trung tâm Thông 

tin, dữ liệu và Phát 

triển quỹ đất

Cử nhân

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi trường

Toefl ITP A2

Tin học 

không rõ 

trình độ

0949823095



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

II.

15
000.00.11.H40-

230912-0180

Trần Quang 

Hưng
16/05/1995

189 Trần Thái 

Tông, phường Lộc 

Vượng, tp Nam 

Định 

Tư vấn đất đai

Phòng Hành 

chính-

 Kế hoạch nghiệp 

vụ

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Kỹ sư 

Kỹ thuật 

trắc địa 

bản đồ

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0358010645

16
000.00.11.H40-

230912-0465

Nguyễn Văn 

Vụ
23/08/1992

TDP số 4, Thị trấn

 Yên Định, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định

Tư vấn đất đai

Phòng Hành 

chính-

 Kế hoạch nghiệp 

vụ

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Đại học 

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh 

B1

Tin học ứng 

dung Khá
0989356387

17
000.00.11.H40-

230912-0070

Hoàng Thị 

Đào
17/03/1997

thôn Minh Lương, 

xã Yên Lương, 

huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định

Tư vấn đất đai

Phòng Hành 

chính-

 Kế hoạch nghiệp 

vụ

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0855222402

18
000.00.11.H40-

230912-0433

Triệu Huy 

Đức
15/01/2000

Thôn Vũ Nữ, xã 

Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định

Tư vấn đất đai

Phòng Hành 

chính-

 Kế hoạch nghiệp 

vụ

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Kỹ sư 

Kỹ thuật 

trắc địa 

bản đồ

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0962020848

19
000.00.11.H40-

230913-0347

Phạm Vũ 

Anh Tùng
25/04/1998

165 Trần Khánh 

Dư, P Lộc Vương, 

Nam Định

Tư vấn đất đai

Phòng Hành 

chính-

 Kế hoạch nghiệp 

vụ

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh 

bậc 3

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0832921175

20
000.00.11.H40-

230918-0174

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
18/10/1996

Thôn Hoằng Nghị, 

xã Yên Hồng, huyện 

Ý Yên, tỉnh Nam 

Định

Tư vấn đất đai

Phòng Hành 

chính-

 Kế hoạch nghiệp 

vụ

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0978927996

21
000.00.11.H40-

230830-0392

Nguyễn Thị 

Kim Hoa
06/07/1981

số nhà 26, khu Liên 

cơ, p. Vị Xuyên, 

TP. Nam Định

Đo đạc bản đồ Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Cử nhân

Địa chính

Tin học 

trình độ B
0989699025

22
000.00.11.H40-

230911-0364

Nguyễn Vũ 

Thái Sơn
07/10/1999

97 Nguyễn Đức 

Cảnh, phường Lộc 

Hạ, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Đo đạc bản đồ Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0943360779

23
000.00.11.H40-

230906-0005

Nguyễn Thị 

Thêm
17/07/1987

tổ dân phố Đặng 

Xá, thị trấn Mỹ Lộc, 

huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định

Đo đạc bản đồ Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Cử nhân

Địa chính

Tiếng Anh

B
Tin học: Khá 0914358375

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Địa chính



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

24
000.00.11.H40-

230918-0293

Phạm Thị 

Phương Thảo
08/03/2001

80 Quán Chiền, 

Nam Dương, Nam 

Trực, Nam Định

Đo đạc bản đồ Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

0829112709

25
000.00.11.H40-

230905-0027

Nguyễn Quốc 

Vượng
09/11/1997

Đội 7, Nghĩa Đồng, 

Nghĩa Hưng, Nam 

Định

Đo đạc bản đồ Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Kỹ sư Kỹ 

thuật trắc

 địa- bản 

đồ

0949894218

26
000.00.11.H40-

230915-0215
Đoàn Đức Võ 16/08/1986

số 31C/71 đường 

Thái Bình, P Lộc 

Hạ, Nam Định

Đo đạc bản đồ Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Đại học

Quản lý 

Đất đai

0913091233

27
000.00.11.H40-

230819-0014

Nguyễn Thế 

Đức
20/08/1994

thôn Hồng Phúc, 

Mỹ Tân, Mỹ 

Lộc,Nam Định

Đo đạc bản đồ Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

0766555181

28
000.00.11.H40-

230911-0194

Dương Tô 

Hiệu
25/09/1985

tổ 11 thị Trấn Lâm, 

huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định

Đo đạc bản đồ Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Kỹ sư 

ngành trắc 

địa công 

trình, 

chuyên 

ngành trắc 

địa

Tiếng Anh

B

Tin học 

trình độ B
0948442555

29
000.00.11.H40-

230918-0418
Đào Bát Nhật 27/09/1988

Khu dân cư mới, xã 

An Vỹ, Khoái Châu 

Hưng Yên

Đo đạc bản đồ Phòng Kỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật 

và  Công nghệ Địa 

chính

Thạc sỹ 

Quản 

lý đất đai

Tiếng Anh

A2 (bậc 2)

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0972283251

III

30
000.00.11.H40-

230828-0112

Đặng Xuân 

Khu
05/10/1985

21/77 Lê Hồng Sơn, 

phường Cửa Bắc, tp 

Nam Định, Nam 

Định

Điều tra, đánh giá 

tài nguyên môi 

trường

Phòng Nghiên 

cứu và Tư vấn 

môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Cử nhân

Địa kỹ 

thuật- Địa 

môi 

trường; 

chuyên 

ngành Địa 

chất môi 

trường

Tiếng Anh

C

Tin học

 trình độ B
0919289885

Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trƣờng



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

31
000.00.11.H40-

230822-0354

Đoàn Thị 

Vân Anh
19/10/1993

18/119 đường 

Nguyễn Hiền, 

phường Trần Đăng 

Ninh, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Điều tra, đánh giá 

tài nguyên môi 

trường

Phòng Nghiên 

cứu và Tư vấn 

môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Cử nhân

Quản lý tài 

nguyên 

thiên 

nhiên; 

chuyên 

ngành 

quản lý tài 

nguyên đất 

Tiếng Anh

C

Tin học

 trình độ B
0942636293

32
000.00.11.H40-

230825-0041

Lương Đức 

Hậu
29/02/1996

4/46 Vũ Năng An- 

P. Hạ Long- TP. 

Nam Định

Điều tra, đánh giá 

tài nguyên môi 

trường

Phòng Nghiên 

cứu và Tư vấn 

môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Kỹ sư

Kỹ thuật 

môi trường

Tiếng Anh

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0862899282

33
000.00.11.H40-

230828-0126

Đoàn Thị 

Phượng
07/11/1985

21 khu quân nhân 

B, phường Cửa Bắc, 

tp Nam Định, Nam 

Định

Kế toán

Phòng Nghiên 

cứu và Tư vấn 

môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Cử nhân

Kế toán; 

chuyên 

ngành kế 

toán doanh 

nghiệp

Tiếng Anh

B

Tin học

trình độ B
0914753946

34
000.00.11.H40-

230911-0026

Nguyễn Thị 

Huyền Trang
04/03/1996

41I ô 19, phường 

Hạ Long, tp Nam 

Định

Hành chính,

 tổng hợp

Phòng Nghiên 

cứu và Tư vấn 

môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Cử nhân

Kế toán; 

chuyên 

ngành kế 

toán doanh 

nghiệp

Tiếng Anh

B1

Chứng chỉ 

Ứng dụng

tin học

0896039161

35
000.00.11.H40-

230830-0476

Nguyễn Thị 

Thu Hà
20/10/1999

Đường 10 - Khánh 

An - Yên Khánh - 

Ninh Bình

Hành chính, 

tổng hợp

Phòng Nghiên 

cứu và Tư vấn 

môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Cử nhân 

Luật; 

ngành Luật 

học

Tiếng Anh

B2

Có số hiệu 

chứng chỉ 

không rõ 

trình độ

0357289268

36
000.00.11.H40-

230822-0343

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
08/02/1983

9e/703 Trường 

Chinh, phường Hạ 

Long, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Tư vấn thông tin, 

dịch vụ tài nguyên 

môi trường

Phòng triển khai 

ứng dụng công 

nghệ môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Kỹ sư 

Công 

nghệ Kỹ 

thuật Hóa 

học

Tiếng Anh

B

Tin học

trình độ B
0972255998

37
000.00.11.H40-

230822-0336

Đoàn Thị 

Loan
17/09/1991

số 1080 Trần Huy 

Liệu, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Tư vấn thông tin, 

dịch vụ tài nguyên 

môi trường

Phòng triển khai 

ứng dụng công 

nghệ môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Kỹ sư

Kỹ thuật 

tài nguyên 

nước

Tiếng Anh

bậc 2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0974684029



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

38
000.00.11.H40-

230906-0253

Nguyễn Thị 

Gấm
17/02/1987

21/12/13 đường Phù 

Long, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Tư vấn thông tin, 

dịch vụ tài nguyên 

môi trường

Phòng triển khai 

ứng dụng công 

nghệ môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Cử nhân

Khoa học 

môi trường

Tiếng Anh

B

Tin học

trình độ B
0962188637

Con thương

binh (26%)

39
000.00.11.H40-

230905-0401

Nguyễn Xuân 

Nam
12/06/1996

i16p10 tập thể Văn 

Miếu, thành phố 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định

Tư vấn thông tin, 

dịch vụ tài nguyên 

môi trường

Phòng triển khai 

ứng dụng công 

nghệ môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Cử nhân; 

Thạc sỹ

Khoa học 

môi trường

0913448513

40
000.00.11.H40-

230830-0370

Hoàng Văn 

Hiếu
14/01/1994

số 128 đường Kênh, 

P. Cửa Bắc, TP. 

Nam Định

Tư vấn thông tin, 

dịch vụ tài nguyên 

môi trường

Phòng triển khai 

ứng dụng công 

nghệ môi trường

Trung tâm Ứng 

dụng

 phát triển công 

nghệ môi trường

Cử nhân 

ngành môi 

trường; 

chuyên 

ngành

Khoa học 

môi trường

0972011944

41
000.00.11.H40-

230830-0405

Quyền Thị 

Khánh
05/03/1997

236 Đặng Đoàn 

Bằng, phường 

Thống Nhất, thành 

phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định

Tư vấn thông tin, 

dịch vụ tài nguyên 

môi trường

Phòng triển khai 

ứng dụng công 

nghệ môi trường

Cử nhân 

ngành Hóa 

học; 

chuyên 

ngành 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Hóa học

0904535397

IV

42
000.00.11.H40-

230908-0384
Vũ Thị Hằng 25/03/1983

Số 46/203 Đường 

Bái, P Lộc Vượng, 

Nam Định

Kế hoạch nghiệp vụ

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

ngành 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi 

trường; 

chuyên 

ngành công 

nghệ môi 

trường

Tiếng Anh

B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0917690689

Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trƣờng



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

43
000.00.11.H40-

230908-0356

Nguyễn Thị 

Thu Chinh
23/03/1975

205 Đường Bái, 

Nam Định
Kế toán

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân

Kinh tế, 

ngành kế 

toán

Tiếng Anh

C

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0987577866

44
000.00.11.H40-

230908-0361

Vũ Thị Thu 

Hiền
24/10/1980

7/96 đường Nguyễn 

Hiền, phường Trần 

Đăng Ninh, TP Nam 

Định

Kế toán

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân

Kinh tế 

ngành kế 

toán; 

chuyên 

ngành kế 

toán doanh 

nghiệp

Tiếng Anh

C

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0942601789

45
000.00.11.H40-

230911-0132

Nguyễn 

Phương Linh
03/10/1999

94/109 đường Điện 

Biên, phường Cửa 

Bắc, tp Nam Định)

Chuyên ngành điều 

tra 

tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân

Khoa học 

đất

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0835176187

46
000.00.11.H40-

230911-0011

Nguyễn Thị 

Trang
12/03/1997

88 Nguyễn Đức 

Thuận, phường 

Thống Nhất, tp Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định

Chuyên ngành điều 

tra 

tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

Khoa học 

môi trường

Tiếng Anh

bậc 3

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0399129180

47
000.00.11.H40-

230905-0208
Trịnh Văn Tú 04/01/1986

Thôn 1 Mỹ Trung, 

Mỹ Lộc, Nam Định

Chuyên ngành điều 

tra 

tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư

Môi trường

Tiếng Anh

B 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0963124886

Đối tượng ưu tiên, 

con đẻ của người 

tham gia kháng 

chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học

48
000.00.11.H40-

230918-0359

Vũ Minh 

Giáp
22/06/2001

Xướng Chử, Đv5, 

Hải Thanh, Hải 

Hậu, Nam Định

Chuyên ngành điều 

tra 

tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân 

ngành 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi 

trường, 

chuyên 

ngành môi 

trường

0354401242



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

49
000.00.11.H40-

230918-0177

Nguyễn Khải 

Hoàn
07/07/1995

số 16/65 Lê Hồng 

Sơn, P Cửa Bắc, 

Nam Định

Chuyên ngành điều 

tra 

tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân 

Khoa học 

môi trường

0916285566

50
000.00.11.H40-

230825-0246

Đinh Thị 

Thơm
08/01/1984

13/155 Lê Hồng 

Phong, phường Vị 

Hoàng

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư Kỹ 

thuật môi 

trường, 

Thạc sỹ 

Khoa học 

môi trường

Tiếng Anh

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0984945871

51
000.00.11.H40-

230905-0371

Phạm Tiến 

Mạnh
17/11/1989

8/33 ngõ Hoàng 

Ngân, tổ dân phố số 

3, phường Phan 

Đình Phùng, tp 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi 

trường; 

chuyên 

ngành công 

nghệ môi 

trường

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0949116689

52
000.00.11.H40-

230905-0143

Lưu Thanh 

Sơn
13/06/1982

số 13 Nguyễn Trung 

Ngạn, P Thống 

Nhất, Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi 

trường; 

chuyên 

ngành công 

nghệ môi 

trường

Tiếng Anh

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0983668253

53
000.00.11.H40-

230905-0341

Nguyễn Thị 

Mến
20/05/1988

thôn Duyên Hải xã 

Tân Thịnh, huyện 

Nam Trực, tỉnh 

Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi 

trường; 

chuyên 

ngành công 

nghệ môi 

trường

Tiếng Anh

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0916357388



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

54
000.00.11.H40-

230905-0316

Trần Minh 

Anh
13/09/1998

17/37 Vị Xuyên, 

phường Vị Xuyên, 

tp Nam Định, tỉnh 

Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân 

Quản lý tài 

nguyên 

nước

Tiếng Anh

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0787079223

55
000.00.11.H40-

230908-0170

Hoàng Thị 

Lan Hương
14/11/1983

36 Phạm Văn Nghị, 

phường Lộc Vượng, 

TP Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư Kỹ 

thuật môi 

trường

Chứng chỉ 

Tiếng Anh: 

Trung bình

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0385333022

56
000.00.11.H40-

230908-0056

Trần Đức 

Thịnh
06/01/1986

Số nhà 175B/703 

Trường Chinh, p Hạ 

Long, Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi 

trường; 

chuyên 

ngành công 

nghệ môi 

trường

Chứng nhận 

Tiếng Anh 

không rõ trình 

độ

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0915011025

57
000.00.11.H40-

230915-0010

Nguyễn Thị 

Minh Hằng
10/09/1999

77 Giải Phóng, TP 

Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân 

Quản lý tài 

nguyên 

nước

0944030428

58
000.00.11.H40-

230906-0191

Phạm Thanh 

Tùng
19/10/1984

số 6 đường Đỗ 

Nguyên Sáu, xã Lộc 

An, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi trường

Tiếng Anh

B1

Trung học 

chuyên 

nghiệp 

0916285768

59
000.00.11.H40-

230907-0443

Trịnh Minh 

Quang
17/03/1998

Số nhà 144 Trường 

Chinh, tổ 5, phường 

Minh Khai, TP. Phủ 

Lý, Hà Nam

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Quan trắc 

và Tư vấn môi 

trường

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân 

Công nghệ

 Kỹ thuật 

Môi 

trường, 

Thạc sỹ 

Khoa học 

Môi trường

0914758902

60
000.00.11.H40-

230905-0295
Phạm Thị Ly 10/01/1990

190 Đinh Thị Vân, 

phường Lộc Hạ, tp 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Phân tích

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân

Hóa học

Tiếng Anh

bậc 2, C

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0988230190



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

61
000.00.11.H40-

230905-0286

Nguyễn Thị 

Cúc
20/02/1983

52K ô 19, phường 

Hạ Long, tp Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Phân tích

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi 

trường; 

chuyên 

ngành công 

nghệ môi 

trường

Tiếng Anh

B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0358033261
Con bệnh

binh hạng 2 (72%)

62
000.00.11.H40-

230912-0167

Đặng Thùy 

Dương
18/10/1989

1/1/49 Lưu Hữu 

Phước, phường Hạ 

Long, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Phân tích

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi 

trường; 

chuyên 

ngành công 

nghệ môi 

trường

Tiếng Anh

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0985608329

63
000.00.11.H40-

230912-0393

Trần Thị Mai 

Quyên
05/01/1983

26 Bắc Trần Đăng 

Ninh, phường Cửa 

Bắc, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Phân tích

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Kỹ sư 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi 

trường; 

chuyên 

ngành công 

nghệ môi 

trường

Tiếng Anh

C Headway

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0912039687

64
000.00.11.H40-

230918-0181

Đặng Ngọc 

Đức
07/09/1999

88 đường Bái, P 

Lộc Vượng, Nam 

Định 

Chuyên ngành quan 

trắc tài nguyên môi 

trường

Phòng Phân tích

Trung tâm Quan 

trắc và Phân tích 

Tài nguyên Môi 

trường

Cử nhân 

ngành 

Công nghệ 

Kỹ thuật 

Môi 

trường; 

chuyên 

ngành xử 

lý nước

Tiếng Anh

bậc 2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0979592868

V Văn phòng Đăng ký Đất đai



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

65
000.00.11.H40-

230908-0129

Đặng Thị 

Phương Linh
27/09/1997

7/6/49 Lưu Hữu 

Phước, P Hạ Long, 

Nam Định 

Kế toán

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân kế 

toán, Thạc 

sỹ Kinh tế

chuyên 

ngành Kế 

toán

Tiếng Anh

bậc 3

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0911270997

66
000.00.11.H40-

230905-0055

Trịnh Văn 

Sáng
24/05/1987

Đội 2, Thôn Thắng 

Thượng, Xã Nghĩa 

Minh, Nghĩa Hưng, 

Nam Định 

Kế toán

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

Kế toán, 

Thạc sỹ 

Kinh tế 

chuyên 

ngành kế 

toán

Tiếng Anh

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0973755846

67
000.00.11.H40-

230911-0109

Đỗ Thị Bích 

Ngọc
18/08/1984

8/157 Thanh Bình, 

phường Lộc Hạ, tp 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định

Kế toán

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học 

ngành tài 

chính ngân 

hàng, 

chuyên 

ngành tài 

chính 

doanh 

nghiệp

Tiếng Anh

C

Tin học

trình độ B
0914521888

68
000.00.11.H40-

230911-0372

Vũ Thị Ngọc 

Tâm
19/01/1982

63 Ngô Quý Duật, 

phường Mỹ Xá
Kế toán

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Thạc sỹ 

ngành Kế 

toán, 

chuyên 

ngành kế 

toán kiểm 

toán và 

phân tích

0914345123



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

69
000.00.11.H40-

230918-0258
Lê Thị Huyền 18/10/1991

1/12/3 đường số 2, 

phường Trường 

Thọ, TP Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh

Kế toán

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

ngành Kế 

toán, 

chuyên 

ngành kế 

toán tài 

chính 

doanh 

nghiệp 

thương mại

0978924962

Không đăng ký thi 

ngoại ngữ; Phiếu 

đăng ký

thiếu mục đăng ký 

thi ngoại ngữ

70
000.00.11.H40-

230829-0158

Phạm Ngọc 

Ninh

10/07/1979
87 Bến Ngự, Phan 

Đình Phùng, tp 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định

Hành chính, tổ chức

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư, 

Thạc sỹ

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Tiếng Anh

B

Tin học

trình độ B
0913107168

71
000.00.11.H40-

230913-0059
Đỗ Việt An 23/09/1994

7/300 Hùng Vương, 

P Vị Xuyên, Nam 

Định

Kế hoạch
Phòng Kế hoạch-

Kỹ thuật

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0916301506

72
000.00.11.H40-

230906-0420

Nguyễn Thị 

Châm
24/09/1990

tổ 13, thị trấn 

Lâm,huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định

Hành chính, 

tổ chức

Phòng Hành 

chính-

Tổng hợp

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân, 

Thạc sỹ

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Chứng chỉ

Tiếng Anh

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0973472368

73
000.00.11.H40-

230817-0307

Lê Huy 

Hoàng
31/03/1983

179 đường Phù 

Nghĩa, phường Hạ 

Long, tp Nam Định, 

Nam Định

Kỹ thuật, đo đạc,

thống kê, kiểm kê, 

lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất

Phòng Kế hoạch-

Kỹ thuật

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư, 

Thạc sỹ 

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

C

Tin học

trình độ B
0988516789

74
000.00.11.H40-

230830-0014

Phạm Thị 

Thịnh
29/11/1985

Số 5, đường Sinh 

Hóa, P. Cửa Nam, 

TP. Nam Định

Kỹ thuật, đo đạc,

thống kê, kiểm kê, 

lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất

Phòng Kế hoạch-

Kỹ thuật

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0943539529

75
000.00.11.H40-

230914-0420

Phạm Thị Lệ 

Xuân
02/04/1996

142 Trần Huy Liệu, 

P Trường Thi, Nam 

Định

Kỹ thuật, đo đạc,

thống kê, kiểm kê, 

lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất

Phòng Kế hoạch-

Kỹ thuật

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư 

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

bậc 2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0912467648



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

76
000.00.11.H40-

230914-0290
Lê Ngọc Lâm 07/05/1998

18 Phong Lộc Tây, 

P Cửa Nam, TP 

Nam Định

Kỹ thuật, đo đạc,

thống kê, kiểm kê, 

lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất

Phòng Kế hoạch-

Kỹ thuật

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân 

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

B1

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0943694223

77
000.00.11.H40-

230918-0005

Lâm Mạnh 

Dũng
31/05/1986

79 Đinh Thị Vân, P 

Hạ Long, Nam Định

Kỹ thuật, đo đạc,

thống kê, kiểm kê, 

lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất

Phòng Kế hoạch-

Kỹ thuật

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân 

quản trị 

kinh 

doanh; 

Thạc sỹ 

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

B

Tin học

trình độ B
0971520123

78
000.00.11.H40-

230915-0234

Đinh Thị 

Thùy Dương
04/01/1997

Số 36B Phố Cự 

Lộc, phường 

Thượng Đình, 

Thanh Xuân, Hà 

Nội

Kỹ thuật, đo đạc,

thống kê, kiểm kê, 

lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất

Phòng Kế hoạch-

Kỹ thuật

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư

Quản lý 

Đất đai

0981797729

Chỉ kê khai cơ sở 

đào tạo, không kê

 khai trình độ văn 

bằng, chứng chỉ

79
000.00.11.H40-

230918-0270

Phan Xuân 

Nguyên
12/08/1982

6 ngách 4 ngõ 103, 

đường Lê Viết 

Thuật, xóm 13 xã 

Hưng Lộc, TP Vinh, 

Nghệ An

Kỹ thuật, đo đạc,

thống kê, kiểm kê, 

lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất

Phòng Kế hoạch-

Kỹ thuật

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

C

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0389230021

80
000.00.11.H40-

230913-0399

Nguyễn Đình 

Hướng
22/08/1996

Thôn Phú Giáp,Yên 

Phong, Ý Yên, Nam 

Định 

Đăng ký đất đai, cấp

giấy chứng nhận cơ 

quan, tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, đăng ký 

giao dịch đảm bảo 

cơ quan, tổ chức; 

thẩm định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm dịch 

vụ hành chính công

Phòng Đăng ký

 đất đai

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học, 

Thạc sỹ 

Quản lý 

Đất đai

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0376881859



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

81
000.00.11.H40-

230912-0044

Trần Thị 

Thanh Bình
27/07/1983

15 Lã Xuân Oai, 

phường Hạ Long, tp 

Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận cơ 

quan, tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, đăng ký 

giao dịch đảm bảo 

cơ quan, tổ chức; 

thẩm định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm dịch 

vụ hành chính công

Phòng Đăng ký

 đất đai

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

Địa chính

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0915757978
Con thương, 

bệnh binh (61%)

82
000.00.11.H40-

230905-0124

Dương Thị 

Thu Thủy
10/10/1991

Số 50 Đặng Hồi 

Xuân, P Mỹ Xá, TP 

Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận cơ 

quan, tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, đăng ký 

giao dịch đảm bảo 

cơ quan, tổ chức; 

thẩm định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm dịch 

vụ hành chính công

Phòng Đăng ký

 đất đai

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0946133862

83
000.00.11.H40-

230918-0165

Phạm Văn 

Quang
11/06/2001

Thôn Tống Thỏ 

Bắc, Đông Mỹ, Thái 

Bình, tỉnh Thái 

Bình

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận cơ 

quan, tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, đăng ký 

giao dịch đảm bảo 

cơ quan, tổ chức; 

thẩm định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm dịch 

vụ hành chính công

Phòng Đăng ký

 đất đai

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

bậc 2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0972543405

Phiếu đăng ký

 dự thi thí sinh 

không đăng ký thi 

môn ngoại ngữ



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

84
000.00.11.H40-

230815-0405

Lê Quang 

Sáng
25/12/2000

Xóm 10, xã Hải 

Trung, huyện Hải 

Hậu, Nam Định

Thông tin và lưu trữ 

địa chính, cơ sở dữ 

liệu đất đai

Phòng Thông tin 

và

lưu trữ địa chính

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

0362785964

85
000.00.11.H40-

230915-0167

Nguyễn Ngọc 

Doanh
29/06/1993

Thôn Cát Trung, 

Trực Đại, Trực 

Ninh, Nam Định

Thông tin và lưu trữ 

địa chính, cơ sở dữ 

liệu đất đai

Phòng Thông tin 

và

lưu trữ địa chính

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0382961993

86
000.00.11.H40-

230912-0238

Trần Văn 

Thái
01/01/1981

22/25/111 Mạc Thị 

Bưởi, phường 

Quang Trung, tp 

Nam Định

Thông tin và lưu trữ 

địa chính, cơ sở dữ 

liệu đất đai

Phòng Thông tin 

và

lưu trữ địa chính

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Tiếng Anh

A2
Đại học 0915280868 Miễn thi tin học

87
000.00.11.H40-

230918-0083

Lê Minh 

Hiếu
17/06/2000

Số 10/167 Đường 

19/5, P Trần Tế 

Xương, Nam Định

Thông tin và lưu trữ 

địa chính, cơ sở dữ 

liệu đất đai

Phòng Thông tin 

và

lưu trữ địa chính

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin

Đại học 0879223312 Miễn thi tin học

88
000.00.11.H40-

230823-0216

Mai Thùy 

Linh
11/10/1999

xóm 5, xã Phúc 

Thắng, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Nghĩa Hưng

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

TOEFT A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0853271699



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

89
000.00.11.H40-

230825-0254

Nguyễn Văn 

Trưởng
16/03/1994

Đội 4, Nghĩa Trung, 

Nghĩa Hưng, Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Nghĩa Hưng

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư Kỹ 

thuật trắc

 địa- bản 

đồ

Chứng nhận

 Tiếng Anh

Chứng nhận

 Tin học
0987516234

90
000.00.11.H40-

230829-0087
Bùi Quốc Gia 20/03/1983

xóm 8, xã Thọ 

Nghiệp, huyện 

Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Xuân Trường

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân 

Địa chính

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0978533607

91
000.00.11.H40-

230829-0075

Nguyễn Công 

Bằng
09/09/1997

xóm 4, xã Hải Nam, 

huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Xuân Trường

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0974073505



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

92
000.00.11.H40-

230908-0408

Phạm Văn 

Thắng
20/02/1985

Xóm 14, xã Giao 

Tiến, Huyện Giao 

Thủy, Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Xuân Trường

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học 

Trắc địa; 

Thạc sỹ

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

A2

Tin học

trình độ B

93
000.00.11.H40-

230830-0036

Đặng Thị 

Hạnh
02/08/1996

số 144 Hoàng Văn 

Thụ, P. Phan Đình 

Phùng, TP. Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Mỹ 

Lộc

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0964361592

94
000.00.11.H40-

230824-0111

Đặng Văn 

Trưởng
17/07/1985

Thôn La Chợ, xã 

Mỹ Tiến, Mỹ Hưng, 

Mỹ Lộc, Nam Định 

Đo đạc, tách thửa hộ 

gia đình cá nhân

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Mỹ 

Lộc

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

B

Tin học 

trình độ B
0936681707 Con bệnh binh

95
000.00.11.H40-

230905-0353

Vũ Thị Thu 

Hằng
31/10/1990

28/196 đường Mỹ 

Xá, phường Trường 

Thi, tp Nam Định, 

tỉnh Nam Định

Hành chính, văn thư 

kiêm thu phí, lệ phí 

tại chi nhánh

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Mỹ 

Lộc

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân 

ngành

Quản trị 

kinh 

doanh, 

chuyên 

ngành 

quản trị 

kinh doanh 

thương mại

Tiếng Anh

B

Tin học 

trình độ B
0945644245



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

96
000.00.11.H40-

230830-0426

Bùi Thị 

Thanh Nhàn
14/06/1997

Thôn Xối Trì, Nam 

Thanh, Nam Trực, 

Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Trực Ninh

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0343983270

97
000.00.11.H40-

230912-0226

Phạm Quang 

Trường
21/07/1998

xóm Bắc Đông Hạ, 

xã Trung Đông, 

huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Trực Ninh

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư 

ngành Kỹ 

thuật trắc

 địa- bản 

đồ, chuyên 

ngành Trắc 

địa

0326766999

98
000.00.11.H40-

230908-0111

Đinh Vũ 

Giang
23/09/1994

số nhà 20/32 đường 

Thích Thế Long, p 

Thống Nhất, Nam 

Định

Đo đạc, tách thửa hộ 

gia đình cá nhân

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Mỹ 

Lộc

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

bậc 2

Chứng chỉ 

Tin học 

không rõ 

trình độ

0932197333

99
000.00.11.H40-

230814-0420
Ngô Thị Bích 23/02/1988

Xóm Tiền Phong 1, 

Xã Trực Thanh - 

Trực Ninh - Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Trực Ninh

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học

Quản lý 

Đất đai

Chứng chỉ 

Tin học 

không rõ 

trình độ

0989333190



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

100
000.00.11.H40-

230915-0155

Phạm Thế 

Hùng
26/08/1993

Chợ Quỳ - Nam 

Thanh – Nam Trực 

– Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Trực Ninh

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học, 

Thạc sỹ 

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

bậc 2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0977664994

101
000.00.11.H40-

230818-0346

Nguyễn Việt 

Cường
28/10/1988

Thôn Hưng 

Thượng, Yên 

Phong, Ý Yên, Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Ý 

Yên

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0912313358

102
000.00.11.H40-

230818-0358

Phạm Mạnh 

Quyền
21/06/1997

Thôn An Châu, Yên 

Khang, Ý Yên, Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Ý 

Yên

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư Kỹ 

thuật trắc

 địa- bản 

đồ

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0987711008



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

103
000.00.11.H40-

230918-0263

Nguyễn Thị 

Thanh Nga
21/01/1998

Số nhà 12, ngõ 

193/220/35 phường 

Phú Diễn, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Ý 

Yên

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

0936763631

104
000.00.11.H40-

230830-0348

Trần Tiến 

Phát
19/05/1995

Xóm 2, Hải Phong, 

Hải Hậu, Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Hải 

Hậu

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học,

Thạc sỹ 

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0846190595

105
000.00.11.H40-

230907-0409

Đỗ Thị Thu 

Hương
08/10/1994

Tổ dân phố số 5, 

Thị trấn Yên Định, 

Hải Hậu, Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Hải 

Hậu

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư

Quản lý 

đất đai

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0962319895



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

106
000.00.11.H40-

230907-0419

Vũ Tuấn 

Linh

06/04/1999

Xóm Quang Thanh, 

Hải Quang, Hải 

Hậu, Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Hải 

Hậu

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân

Quản lý 

Đất đai

Tiếng Anh

A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0971831511

107
000.00.11.H40-

230831-0275

Nguyễn Thị 

Ngọ
30/10/1990

Tổ dân phố Đông 

Tiến, Ngô Đồng, 

Giao Thủy, Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Giao Thủy

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học, 

Thạc sỹ

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

B

Tin học

trình độ B
0981654686

108
000.00.11.H40-

230912-0337

Mai Văn 

Đông
03/12/1996

Xóm 7, xã Giao 

Tiến, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Giao Thủy

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư 

ngành Kỹ 

thuật trắc

 địa- bản 

đồ, chuyên 

ngành Trắc 

địa

0385351704



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

109
000.00.11.H40-

230915-0359
Cao Thị Hiên 13/06/1991

Xóm Hoành Lộ 

Nam, Hoành Sơn, 

GiaoThủy, Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Giao Thủy

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

cử nhân 

chuyên 

ngành môi 

trường,Thạ

c sỹ quản 

lý đất đai

0968322916

110
000.00.11.H40-

230915-0353

Doãn Khánh 

Vân
18/10/1997

Xóm Hoành Lộ 

Nam, Hoành Sơn, 

GiaoThủy, Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Giao Thủy

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học

Quản lý 

đất đai

0347277834

111
000.00.11.H40-

230914-0326
Bùi Thị Thoa 27/03/1993

Tổ dân phố Sơn 

Thọ, TT Ngô Đồng, 

Giao Thủy, Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Giao Thủy

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân,

 Thạc sỹ 

Quản lý 

đất đai

Tiếng Anh

A2

Tin học 

không rõ 

trình độ

0376446312

Phiếu đăng ký 

thí sinh không 

đăng ký thi môn 

ngoại ngữ; không 

xác định được 

bằng Đại học hay 

chứng chỉ Tin học



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

112
000.00.11.H40-

230915-0361

Phùng Văn 

Dũng
16/05/1985

Xóm Sơn Lâm Thọ, 

Hoành Sơn, Giao 

Thủy, Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Giao Thủy

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học Kỹ 

thuật trắc 

địa bản đồ,

 Thạc sỹ 

Quản lý 

đất đai

0986897261

113
000.00.11.H40-

230818-0342

Nguyễn Nam 

Phong
25/11/1989

Thôn Ngô Xá 2, 

Yên Bằng, Ý Yên, 

Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Vụ 

Bản

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Kỹ sư Kỹ 

thuật trắc 

địa - bản 

đồ

Tiếng Anh 

(không 

kê khai trình 

độ)

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0912339546

Chứng chỉ Tiếng 

Anh không 

kê khai trình độ

114
000.00.11.H40-

230823-0004

Đoàn Văn 

Sáng

20/01/1994

Xóm 6, Nghĩa Lợi, 

Nghĩa Hưng, Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Vụ 

Bản

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học Kỹ 

thuật trắc 

địa - bản 

đồ

TOEIC 435

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0975509950

Ngoại ngữ không

 xác định được 

trình độ



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

115
000.00.11.H40-

230915-0134

Hà Đình 

Thanh
09/11/1993

Thôn An Phong, An 

Ninh, Bình Lục, Hà 

Nam

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Vụ 

Bản

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học, 

Thạc sỹ

Quản lý 

đất đai

B B 0935559398

116
000.00.11.H40-

230918-0484

Nguyễn Hoài 

Sơn
10/08/1996

19N, ô 19, P. Hạ 

Long, TP. Nam 

Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Vụ 

Bản

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Đại học, 

Thạc sỹ

Quản lý 

đất đai

Chứng chỉ 

không

 rõ trình độ

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0943855746

117
000.00.11.H40-

230915-0052
Lê Ngọc Sơn 09/04/1992

Thôn Hàn Thông, 

Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, 

Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Vụ 

Bản

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân 

Địa chính
0976111924



STT Mã hồ sơ Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Địa chỉ Vị trí dự tuyển Phòng Đơn vị

Bằng 

chuyên 

môn

Ngoại

 ngữ
Tin học Điện thoại Ghi chú

118
000.00.11.H40-

230914-0085

Nguyễn Quốc 

Ngọc
30/07/1997

Phố Trần Chiêu 

Đức, P Lộc Vượng, 

Nam Định

Đăng ký đất đai, cấp 

giấy chứng nhận hộ 

gia đình, cá nhân; 

đăng ký giao dịch 

đảm bảo của hộ gia 

đình, cá nhân; thẩm 

định hồ sơ biến 

động của hộ gia 

đình, cá nhân. Tiếp 

nhận và trả kết quả 

tại Bộ phận Một cửa

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện Vụ 

Bản

Văn phòng Đăng 

ký

Đất đai

Cử nhân 

Quản lý 

đất đai

Bậc 2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

0969619730
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